
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 824 /YCBG-BVBT 
V/v cung cấp báo giá Mua vật tư 

y tế cho khoa Răng Hàm Mặt 

 

Bình Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp VTYT phục vụ công tác 

khám chữa bệnh năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa tỉnh, số điện thoại: 0252 3822733. 

- Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

- Email: vanthubvbt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đường Trường 

Chinh, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

(Nếu có vấn đề cần làm rõ đề nghị liên hệ khoa Dược, Email: duocbvbt@gmail.com 

hoặc bộ phận vật tư y tế: Nguyễn Ngọc Hằng; Số điện thoại: 0919455285) 

- Nhận qua Email: vanthubvbt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 5năm 2025 đến trước 17h00 

ngày 21 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 21 tháng 5 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục chi tiết hàng hóa: (đính kèm danh mục). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                      TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM                     
- Như trên;         CHỦ TỊCH 

- Phòng KHTH (đăng trang web bệnh viện); 

- Phòng TCKT (đăng trang web mua sắm Công); 

- Lưu: VT, TCKT, KD. 

 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

                Vũ Cao Thiện 

    

                

mailto:duocbvbt@gmail.com


DANH MỤC MUA VẬT TƯ Y TẾ CHO KHOA RĂNG HÀM MẶT 

(Đính kèm công văn số: 824 /YCBG-BVBT, ngày 12 tháng 5 năm 2025) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Mô tả 

chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 
Quy cách  

Ghi 

chú 

1 Etchant Cây 20     

2 Eugenol Lọ 5   Lọ/300ml  

3 Cortisomol Hộp 1   

Hộp/1 

tuýp, 

tuýp/13.5g 

 

4 
Chỉ co nướu số 

000 
Lọ 5   Lọ 2,44m  

5 
Giấy chỉnh khớp 

màu đỏ 
Xấp 100   xấp x12 tờ  

6 
Vật liệu cầm máu 

nướu 
Ống 5   

Ống/ Tuýp 

1,2ml 
 

7 
Vật liệu che tủy 

có chiếu đèn 
Ống 3   Ống  

8 
Vật liệu trám bít 

ống tủy dạng bột 
Hộp 10   

Hộp (8g 

powder+1

0g 

resin)Bộ 

10g 

bột+10ml 

dung 

dịch+1 

muỗng 

đong+ 1 

tấm trộn 

 

9 
Cone phụ A, B, C, 

D 
Hộp 40   hộp/100c 

Cone 

phụ B: 

30 

10 
Chất bôi trơn ống 

tủy 
Ống 10   ống/6g  

11 Cung cố định hàm Bộ 70   gói/bộ  

12 
Dây nhám kẻ kim 

loại 
Sợi 70   

hộp/ 10 

sợi 
 

13 
Hydroxit Canxi 

dạng bột nhão 
Ống 41   

hộp/ ống 

2g 
 

14 
Kẽm buộc hàm 

loại tốt, 1m 
Cuộn 50   gói/cuộn  

15 Kim gai các cỡ Cây 360   Hộp/ 6 cây  

16 
Mũi khoan Gates 

các loại 
Cây 40   vĩ/6 c  



17 

Mũi khoan kim 

cương siêu tốc 

loại I 

Cây 400   vĩ/5 c 

TR-

11F, 

13F 

TR-

11,12,1

3 BC-

S42 

BR-S46 

FO-

32C 

Pro-3F 

18 
Mũi khoan tốc độ 

chậm, số 702 
Cây 100   vĩ/5 c  

19 
Mũi khoan tốc độ 

chậm, số 703 
Cây 20   vĩ/5 c  

20 

Mũi khoan 

Tungsten đầu tròn 

HP các loại 

Cây 30   vĩ/5 c  

21 
Xi măng trám tạm 

hộp 30g 
Hộp 20   Hộp/ 30g  

22 
Composite đặc 

các loại 
Hộp 10   

Hộp/ Tupe 

(3g) 
 

23 Oxit kẽm Gram 1.100   Hộp/ 110g  

24 
Composite lỏng, 

ống 2g 
Ống 20   

gói/ 1 ống 

2g 

A2, A3, 

A3.5 

25 
Keo dán quang 

trùng hợp, lọ 6g 
Lọ 6   

gói/ 1 lọ 

6g 
 

26 Mặt gương Cái 100   Hộp/12 cái  

27 

Ống hút nước bọt, 

nhựa trong mềm, 

dễ định vị 

Hộp 2.000   
100 cái/ 

gói 
 

28 

Nước bơm rửa 

ống tủy NaOCl 

3%, chai 300ml 

Chai 5   
Chai 

300ml 
 

29 

Cone gutta percha 

protaper (G.P 

Protaper) 

F1,F2,F3 

Hộp 60   Hộp 60 cái  

30 Keo dán 1 bước lọ 13   Lọ 5ml  

31 
Lentulo 21mm, 

25mm 
cây 400   Hộp 4 cây  

32 

Trâm nội nha điều 

trị tủy lại D1 D2 

D3 

Vỉ 5   Vỉ 6 cái  

33 

Trâm nội nha 

Hedstroem file 

21mm, 25mm cỡ 

nhỏ (08-40) 

Cây 600   Vỉ 6 cây  

34 
Trâm nội nha 

Reamer (08-40) 
Cây 2.000   Hộp 6 cây  



35 

Trâm thông ống 

tủy bị vôi hóa 

(tương đương với 

C+File) 

Vỉ 30   Vỉ 6 cái  

36 
Thun kéo liên 

hàm các loại 
Hộp 3   

100 cái/ 

gói. 30 

gói/ hộp 

 

37 Giấy lau sát khuẩn Hộp 40   
Hộp 160 

khăn 
 

38 
Cone giấy ( Paper 

Points) 
Hộp 60   

Hộp/200 

cây 
 

39 Cone chính đủ số Hộp 130   
Hộp/120 

cây 
 

40 
Xi măng trám 

hoàn tất(15g+8g) 
Cặp 40   Hộp  
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